
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 
Số:  1691/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 6 năm 2026 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đánh giá, xếp loại tổ chức quý II năm 2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;   

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 24/6/2025; Luật Viên chức ngày 

15/11/2010 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019); 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; số 48/2023/NĐ-CP ngày 

17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP; số 

335/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 về quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với 

cơ quan hành chính nhà nước và công chức; số 365/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về 

giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và 

đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; số 181/2026/NĐ-CP ngày 21/5/2026 về quản lý 

người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;   

Căn cứ tình hình thực tiễn và theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 

3789/SNV-CCHC&VTLT ngày 26/6/2026. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Đánh giá, xếp loại chất lượng quý II năm 2026 đối với 118 cơ quan, tổ 

chức hành chính cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; các Hội 

do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, Doanh nghiệp có vốn Nhà nước, Quỹ 

đầu tư phát triển tỉnh và UBND các xã, phường (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, 

đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Chủ tịch các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp 

tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường; Giám đốc Doanh nghiệp có vốn Nhà nước, Quỹ 

Đầu tư phát triển tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tập thể có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- BTV Đảng ủy UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Đảng ủy các xã, phường; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm TT và XTHTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Trần Báu Hà 

45 30/06/2026



PHỤ LỤC 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC  

THUỘC KHỐI NHÀ NƯỚC QUÝ II, NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số: 1691/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2026   

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

A. CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1. Sở Tư pháp. 

II. Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Xếp theo thứ tự ABC) 

1. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

2. Sở Công Thương; 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo; 

4. Sở Khoa học và Công nghệ; 

5. Sở Ngoại vụ; 

6. Sở Nội vụ; 

7. Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

8. Sở Tài chính; 

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

10. Sở Xây dựng; 

11. Sở Y tế; 

12. Thanh tra tỉnh; 

13. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

14. Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 

 

B. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND TỈNH 

I. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Không 

II. Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Xếp theo thứ tự ABC) 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh; 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh; 

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh; 

5. Ban Quản lý Khu vực mỏ sắt Thạch Khê; 

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

7. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh; 

8. Trường Cao đẳng Nguyễn Du; 

9. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh; 

10. Trường Đại học Hà Tĩnh. 
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C. CÁC HỘI DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ CẤP TỈNH  

I. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Không 

II. Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Xếp theo thứ tự ABC) 

1. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh; 

2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

3. Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; 

4. Hội Đông y tỉnh; 

5. Hội Khuyến học tỉnh; 

6. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh; 

7. Hội Luật gia tỉnh; 

8. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh; 

9. Hội Người cao tuổi tỉnh; 

10. Hội Người mù tỉnh; 

11. Hội Nhà báo tỉnh; 

12. Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh; 

13. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; 

14. Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

 

D. DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC, QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

I. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

1. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh. 

II. Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Xếp theo thứ tự ABC) 

1. Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh; 

2. Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hà Tĩnh; 

3. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hồng Lĩnh; 

4. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A; 

5. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn; 

6. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh; 

7. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh; 

8. Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh; 

9. Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần. 

 

Đ. UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG 

I. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Không 

II. Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Xếp theo thứ tự ABC) 

1. UBND phường Bắc Hồng Lĩnh; 

2. UBND phường Hà Huy Tập; 

3. UBND phường Hải Ninh; 
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4. UBND phường Hoành Sơn; 

5. UBND phường Nam Hồng Lĩnh; 

6. UBND phường Sông Trí; 

7. UBND phường Thành Sen; 

8. UBND phường Trần Phú; 

9. UBND phường Vũng Áng; 

10. UBND xã Cẩm Bình; 

11. UBND xã Cẩm Duệ; 

12. UBND xã Cẩm Hưng; 

13. UBND xã Cẩm Lạc; 

14. UBND xã Cẩm Trung; 

15. UBND xã Cẩm Xuyên; 

16. UBND xã Can Lộc; 

17. UBND xã Cổ Đạm; 

18. UBND xã Đan Hải; 

19. UBND xã Đông Kinh; 

20. UBND xã Đồng Lộc; 

21. UBND xã Đồng Tiến; 

22. UBND xã Đức Đồng 

23. UBND xã Đức Minh; 

24. UBND xã Đức Quang; 

25. UBND xã Đức Thịnh; 

26. UBND xã Đức Thọ; 

27. UBND xã Gia Hanh; 

28. UBND xã Hà Linh; 

29. UBND xã Hồng Lộc; 

30. UBND xã Hương Bình; 

31. UBND xã Hương Đô; 

32. UBND xã Hương Khê; 

33. UBND xã Hương Phố; 

34. UBND xã Hương Sơn; 

35. UBND xã Hương Xuân; 

36. UBND xã Kim Hoa; 

37. UBND xã Kỳ Anh; 

38. UBND xã Kỳ Hoa; 

39. UBND xã Kỳ Khang; 

40. UBND xã Kỳ Lạc; 

41. UBND xã Kỳ Thượng; 
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42. UBND xã Kỳ Văn; 

43. UBND xã Kỳ Xuân; 

44. UBND xã Lộc Hà; 

45. UBND xã Mai Hoa; 

46. UBND xã Mai Phụ; 

47. UBND xã Nghi Xuân; 

48. UBND xã Phúc Trạch; 

49. UBND xã Sơn Giang; 

50. UBND xã Sơn Hồng; 

51. UBND xã Sơn Kim 1; 

52. UBND xã Sơn Kim 2; 

53. UBND xã Sơn Tây; 

54. UBND xã Sơn Tiến; 

55. UBND xã Thạch Hà; 

56. UBND xã Thạch Khê; 

57. UBND xã Thạch Lạc; 

58. UBND xã Thạch Xuân; 

59. UBND xã Thiên Cầm; 

60. UBND xã Thượng Đức; 

61. UBND xã Tiên Điền; 

62. UBND xã Toàn Lưu; 

63. UBND xã Trường Lưu; 

64. UBND xã Tứ Mỹ; 

65. UBND xã Tùng Lộc; 

66. UBND xã Việt Xuyên; 

67. UBND xã Vũ Quang; 

68. UBND xã Xuân Lộc; 

69. UBND xã Yên Hòa./. 
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